
UBND TỈNH NINH THUẬN 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

Số:     /XSKT-TC 

Báo cáo kết quả đăng ký định danh điện tử 

VNeID và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

Kính gửi:  Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh). 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5472/KH-UBND ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh 

tổ chức Chiến dịch triển khai tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, trên địa 

bàn tỉnh Ninh thuận và Công văn số 5825/UBND-TCD ngày 11/12/2024 của 

UBND tỉnh về việc tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06/CP trên địa bàn tỉnh.  

Đến ngày 31/12/2024, Công ty có 67/67 người quản lý và người lao động 

(chiếm 100%) đã thực hiện đăng ký định danh điện tử mức 2 và tích hợp sổ sức 

khỏe điện tử trên VNeID (Đính kèm danh sách tổng hợp kết quả đăng ký định danh 

điện tử VNeID và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử). 

Công ty kính báo cáo Tổ công tác Đề án 06 tỉnh biết và tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận 

- Như trên; 

- NQL, KSV Công ty; 

- Lưu: VT, TC. BL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Kim 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP  

 Kết quả đăng ký định danh điện tử VNeID và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử 

(Kèm theo Công văn số       /XSKT-TC ngày      /12/2024) 

 

ST

T 
Họ và tên Chức danh 

Định 

danh 

mức 1 

Định 

danh 

mức 2 

Sổ sức 

khỏe 

điện tử 

Ghi 

chú 

I Người quản lý 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch Cty  x x  

2 Vũ Đức Kim Giám đốc  x x  

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc  x x  

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc  x x  

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc  x x  

6 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng  x x  

7 Nguyễn Từ Xuân Linh Kiểm soát viên  x x  

II Phòng Tổ chức – Lao động 

8 Huỳnh Nguyễn Bích Nhi Trưởng phòng  x x  

9 Trương Phạm Chiêu An Nhân viên  x x  

10 Lê Thị Bích Liên Nhân viên  x x  

11 Nguyễn Trần Bích Khanh Nhân viên  x x  

III Phòng Hành chính – Quản trị 

12 Trần Tuấn Dũng Trưởng phòng  x x  

13 Nguyễn Tử Lượng 
P.Trưởng 

phòng 
 x x  

14 Lê Thị Thu Hương Nhân viên  x x  

15 Trần Ngọc Oanh Nhân viên  x x  
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16 Trần Văn Chính Nhân viên  x x  

17 Nguyễn Thị Thoa Nhân viên  x x  

18 Lê Đẩu Lái xe  x x  

19 Trần Đình Cảnh Lái xe  x x  

20 Trần Văn Giáp Lái xe  x x  

21 Hoàng Đức Phương Lái xe  x x  

IV Phòng Trả thưởng 

22 Phan Thế Hoàng Trưởng phòng  x x  

23 Vũ Nguyễn Thanh Thúy 
P.Trưởng 

phòng 
 x x  

24 Hồ Thị Hoàng Hiên Nhân viên  x x  

25 Lê Văn Cầu Nhân viên  x x  

26 Đặng Vũ Phương Nguyên Nhân viên  x x  

27 Lê Thị Thu Hương Nhân viên  x x  

V Phòng Kế toán – Tài vụ 

28 Lê Công Uyển Vi 
P.Trưởng 

phòng 
 x x  

29 Nguyễn Phước Tuấn Nhân viên  x x  

30 Trần Hồng Ngọc Ánh Nhân viên  x x  

31 Phan Thị Diệu Nhân viên  x x  

32 
Trương Ng Ngọc Kim 

Uyên 
Nhân viên  x x  

33 Huỳnh Thái Minh Trang Nhân viên  x x  

34 Đỗ Thị Xuân Thảo Nhân viên  x x  

VI Phòng kinh doanh 

35 Diệp Thế Dũng Trưởng phòng  x x  

36 Phạm Tùng P.Trưởng  x x  
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phòng 

37 Nguyễn Thị Lan Phương 
P.Trưởng 

phòng 
 x x  

38 Nguyễn Thị Minh Phương Nhân viên  x x  

39 Tô Trọng Hải Nhân viên  x x  

40 Nguyễn Khoa Bảo Quốc Nhân viên  x x  

41 Hồ Lực Nhân viên  x x  

42 Đỗ Minh Quân Nhân viên  x x  

43 Lê Ngọc Quốc Nhân viên  x x  

VII VPĐD Khánh Hòa 

44 Lê Minh Nghiêm Trưởng VPĐD  x x  

45 Trần Quang Hậu Nhân viên  x x  

46 Lê Minh Quang Nhân viên  x x  

VIII VPĐD Phú Yên 

47 Đỗ Trí Cao 
Phó Trưởng 

VPĐD 
 x x  

48 Lê Đình Nhân Nhân viên  x x  

IX VPĐD Bình Định 

49 Trần Đăng Ninh Trưởng VPĐD  x x  

50 Bùi Lâm Nghiệp Nhân viên  x x  

51 Nguyễn Trần Huy Nhân viên  x x  

52 Phạm Hoàng Long Nhân viên  x x  

X VPĐD Huế 

53 Trần Trung Dũng Trưởng VPĐD  x x  

54 Phạm Văn Hiếu Phó VPĐD  x x  

55 Dương Minh Chính Nhân viên  x x  
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56 Nguyễn Hữu Thịnh Nhân viên  x x  

57 Lê Duy Minh Nhân viên  x x  

XI VPĐD Đà Nẵng 

58 Nguyễn Hoàng Anh Tiến Trưởng VPĐD  x x  

59 Võ Thế Danh Phó VPĐD  x x  

60 Nguyễn Thị Trâm Nhân viên  x x  

61 Phan Thành Vinh Nhân viên  x x  

62 Nguyễn Thanh Tam Nhân viên  x x  

63 Nguyễn Khoa Huy Nhân viên  x x  

XII VPĐD Đắk Lắk 

64 Hàng Trừu Thông Trưởng VPĐD  x x  

65 Trần Thanh Sơn Phó VPĐD  x x  

66 Phạm Thế Hoàng Nhân viên  x x  

67 Phan Bảo Quang Nhân viên  x x  
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